
Phụ lục 2A

STT Ngạch Đơn vị 
Chỉ tiêu thi 

tuyển

1 Cục Điều tra chống buôn lậu 2

2 Cục Kiểm định hải quan 8

BỘ TÀI CHÍNH

Chuyên ngành

Hóa học; Công nghệ hóa học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa 

học; Sư phạm Hóa học.

Công nghệ môi trường; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật tuyển khoáng.

Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm.

Bảo vệ thực vật; Khoa học và kỹ thuật vật liệu; Dược.

Kiểm tra 

viên hải 

quan 

(08.051)

TỔNG CỤC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023)

Khai thác máy tàu biển; Tự động hóa hệ thống điện; Điện tự động tàu thủy; 

Điện tử Điều khiển máy tàu biển; Vận hành, khai thác, điều khiển máy tàu 

biển; Điện tự động tàu biển

BẢNG CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA NGẠCH KIỂM TRA VIÊN HẢI QUAN 

I. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN:
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STT Ngạch Đơn vị 
Chỉ tiêu thi 

tuyển
Chuyên ngành

3 Cục Thuế Xuất nhập khẩu 9

4 Cục Quản lý rủi ro 4

5 Cục Giám sát quản lý về hải quan 8

Tổng cộng 31

STT Ngạch Đơn vị
Chỉ tiêu thi 

tuyển
Nhóm chuyên ngành kinh tế, tài chính, luật

Nhóm chuyên ngành điều 

tra

Luật; Hải quan.

Kế toán doanh nghiệp; kế toán kiểm toán; kế toán tài chính.

Ngoại thương; kinh tế đối ngoại; kinh doanh quốc tế; kinh doanh thương 

mại; thương mại đối ngoại; thương mại quốc tế; tài chính.

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Kiểm tra 

viên hải 

quan 

(08.051)

Luật Kinh tế; Luật Thương mại Quốc tế.

Thuế - hải quan; Logistics; Kinh tế Quốc tế; Kinh tế đối ngoại; Thương 

mại quốc tế; Quản lý kinh tế.

Kế toán; Kiểm toán; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - ngân hàng.

Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ hàn; Cơ khí chính xác và quang học; 

Khoa học & công nghệ chất dẻo và Composite; Kỹ thuật Cơ điện tử; Máy 

và tự động thuỷ khí; Động cơ đốt trong; Ô tô và xe chuyên dụng; Công 

nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Hệ thống điện; Thiết bị 

điện-điện tử; Điều khiển tự động;  Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử; Công 

nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Tự động hóa công nghiệp; Kỹ 

thuật đo và tin học công nghiệp; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật gang thép; 

Công nghệ và thiết bị cán; Vật liệu học & Xử lý nhiệt bề mặt; Vật liệu kim 

loại màu và compozit; Công nghệ dệt; Công nghệ nhuộm và hoàn tất; 

Công nghệ sản phẩm may; Công nghệ Giấy; Công nghệ sản xuất  giấy và 

bột giấy;

Thuế; Kiểm toán; Kế toán; Ngoại thương; Tài chính; Kinh tế đầu tư; Kinh 

tế đối ngoại; Kinh tế ngoại thương; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; 

Quản lý kinh tế; Quản lý công; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương 

mại; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Luật; Thương mại điện tử; Thương mại 

quốc tế; Thương mại đối ngoại; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh doanh; 

Hải quan và logistics; 
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STT Ngạch Đơn vị 
Chỉ tiêu thi 

tuyển
Chuyên ngành

1 Cục Hải quan tỉnh An Giang 22 Hải quan Điều tra hình sự  

2 Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11 Thuế Điều tra tội phạm  

3 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương 13 Thuế Hải quan Kỹ thuật hình sự

4 Cục Hai quan tỉnh Bình Định 1 Kiểm toán Trinh sát an ninh

5 Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 10 Kế toán Trinh sát cảnh sát

6 Cục Hải quan tỉnh Cà Mau 5 Kế toán tài chính

7 Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng 6 Kế toán doanh nghiệp

8 Cục Hải quan TP. Cần Thơ 14 Kế toán kiểm toán

9 Cục Hải quan TP. Đà Nẵng 20 Ngoại thương

10 Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 4 Nghiệp vụ ngoại thương

11 Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 10 Tài chính

12 Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 14 Tài chính Ngân hàng

13 Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 7 Tài chính kế toán

14 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 4 Tài chính quốc tế

15 Cục Hải quan Hà Nam Ninh 1 Tài chính doanh nghiệp 

16 Cục Hải quan TP. Hà Nội 13 Kinh tế đầu tư

17 Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 1 Kinh tế đối ngoại 

18 Cục Hải quan TP. Hải Phòng 11 Kinh tế ngoại thương

19 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 180 Kinh tế phát triển

20 Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang 10 Kinh tế vận tải biển

21 Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 10 Kinh tế quốc tế

22 Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 3 Kinh tế đầu tư tài chính

23 Cục Hải quan tỉnh Lào Cai 1 Quản lý kinh tế

24 Cục Hải quan tỉnh Long An 11 Quản lý công

25 Cục Hải quan tỉnh Nghệ An 5 Kinh doanh quốc tế 

26 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình 7 Kinh doanh thương mại

27 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 3 Kinh doanh xuất nhập khẩu

28 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 8 Luật

29 Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 10 Thương mại điện tử

30 Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 1 Thương mại quốc tế

Kiểm tra 

viên hải 

quan 

(08.051)          
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STT Ngạch Đơn vị 
Chỉ tiêu thi 

tuyển
Chuyên ngành

Thương mại đối ngoại 

Quản trị kinh doanh 

Quản lý kinh doanh

Logistics

Hải quan và Logistics

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Quản trị logistics

Tổng cộng 421

452TỔNG CỘNG

Kiểm tra 

viên hải 

quan 

(08.051)          

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế 531


